
NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU 4.5L
SUNHOUSE MAMA
Model: SHD4086W

Sản phẩm �ược sản xuất tại Trung Quốc
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4.5 L



Giỏ chiên

Tay cầm

Nút gạt tháo giỏ chiên
khỏi khay hứng mỡ thừa

Khay hứng mỡ thừa

Dây �iện

Luồng khí �i ra

Mặt �iều khiển

Luồng khí �i vào

Khoang chiên

Nút bấm / Biểu tượng

Nút nguồn
Nhấn 1 lần �ể �ưa thiết bị vào trạng thái chờ
Khi thiết bị �ang hoạt �ộng, nhấn lần nữa �ể tắt máy

Sau khi cài �ặt thời gian và nhiệt �ộ, nhấn nút �ể bắt �ầu quá trình chế biến
Khi thiết bị �ang hoạt �ộng, nhấn lần nữa �ể tạm dừng

Nhấn nút �ể lựa chọn các chế �ộ chiên phù hợp từ 1 �ến 5 (�ã �ược cài �ặt sẵn)

Nhấn nút �ể làm nóng thiết bị trước khi �ưa thực phẩm vào chế biến. Nhiệt �ộ mặc �ịnh là
180oC, thời gian là 3 phút

Nhấn nút hoặc �ể �iều chỉnh nhiệt �ộ

1. Khoai tây �ông lạnh

2. Khoai tây tươi

3. Gà viên

4. Thịt bò

5. Đùi gà

Bắt �ầu /
 Tạm dừng

Thực �ơn

Làm nóng trước

Nhiệt �ộ

Thời  gian

Chức năng/ Nhiệt �ộ

LÀM NÓNG
TRƯỚC

THỰC ĐƠN

THỰC ĐƠN

LÀM NÓNG
TRƯỚC

Nhấn nút hoặc �ể �iều chỉnh thời gian





1. Cắm dây nguồn sản phẩm, 1 tiếng “Beep”  sẽ phát ra, nút NGUỒN sáng. 
Nhấn nút NGUỒN máy sẽ thiết lập ở trạng thái chờ (Hình 1)

2. Kéo giỏ chiên ra khỏi nồi chiên không khí một cách cẩn thận (Hình 2)

3. Đặt thức ăn vào trong giỏ chiên (Hình3)
 Lưu ý : Lượng thức ăn không thể vượt quá 4/5 thể tích của giỏ chiên vì có 
thể ảnh hưởng �ến chất lượng của món ăn

4. Đẩy giỏ chiên trở lại nồi chiên không khí (Hình 4). Không �ược vận hành 
thiết bị khi chưa lắp giỏ chiên trở lại
Lưu ý: Không �ược chạm vào giỏ chiên sau khi vừa sử dụng sản phẩm vì 
còn rất nóng. Bạn nên di chuyển bằng cách sử dụng tay cầm

5. Nhấn MENU �ể chọn 1 trong 5 chế �ộ cài �ặt sẵn.
Nếu muốn tùy chỉnh thời gian, nhiệt �ộ nhấn nút  hoặc       �ể thiết lập
 - Thiết lập thời gian: Thời gian mặc �ịnh là 15 phút. Có thể hẹn giờ từ 1 
phút �ến 60 phút
 - Thiết lập nhiệt �ộ: Nhiệt �ộ mặc �ịnh là 180oC . Có thể cài �ặt nhiệt �ộ từ 
80oC �ến 200oC
Sau khi hoàn thiện việc thiết lập, nhấn nút BẮT ĐẦU/TẠM DỪNG �ể khởi 
�ộng quá trình nấu

LÀM NÓNG
TRƯỚC

THỰC ĐƠN
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6. Sau khi quá trình chế biến kết thúc, nồi sẽ phát ra 3 tiếng BEEP và quay 
về trạng thái chờ. Lúc này kéo nồi chiên ra và �ặt trên một bề mặt chịu 
nhiệt (Hình 7)
Kiểm tra �ồ ăn xem �ã chín �ều chưa. Nếu chưa, �ẩy nồi chiên trở lại và 
chiên tiếp trong vòng 1 vài phút

7. Nhấn nút tháo giỏ chiên ra khỏi khay hứng mỡ thừa (cẩn thận dầu mỡ 
thừa chảy ra có thể gây bỏng)
Đổ thức ăn trong giỏ chiên vào tô hoặc �ĩa và thưởng thức.
Lưu ý: Đối với những thực phẩm có kích thước lớn, hãy sử dụng kẹp �ể gắp 
ra

5. Đối với một số loại thực phẩm có thể cần lắc/ �ảo thực phẩm trong quá trình chế biến. Để lắc/�ảo 
thực phẩm, giữ tay cầm, kéo giỏ chiên ra lắc �ều hoặc lật thực phẩm. Cuối cùng �ặt giỏ chiên lại chỗ cũ 
(Hình 6)
Khi kéo giỏ chiên ra ở giữa quá trình nấu thiết bị sẽ tự �ộng dừng (chế �ộ chờ). Sau khi �ặt giỏ chiên trở 
lại thiết bị sẽ tiếp tục quá trình nấu �ã �ược cài �ặt trước �ó

6

8

7
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200 -450

Gà viên

10 - 20 190

300 - 600 15 - 30 180

350 - 550 15 - 25 190

Thịt bò

Đùi gà

5. Đảm bảo các bộ phận hoàn toàn khô ráo trước khi sử dụng tiếp hoặc bảo quản

300 - 500 10 - 20 180

300 - 600 8 - 15 180

quét dầu

Ghi chú

1.
2.
3.



NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU 4.5L
SUNHOUSE MAMA
Model: SHD4086W

SUNHOUSE MAMA 4.5L
ELECTRIC AIR FRYER OIL FREE
Model: SHD4086W
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SHD4086W

4.5 L

Fryer basket

Handle

Push button
(to open fryer basket
from drip tray)

Drip tray

Power cord

Hot air outlet vents

Digital control panel 

Air intake vents

Air fryer storage

STRUCTURE
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LÀM NÓNG
TRƯỚC

THỰC ĐƠN

Press button/Symbols

Power
Press 1st times to put e unit into the preset status

After setting time and temperature, press the start-pause button to start processing
When the airfryer is operating, press again to pause

Press the button to select the appropriate mode from 1 to 5 (pre-set)

1. Frozen chips

2. Fresh potato chips

Press button to heat the unit before putting foods. Default temperature is 180oC,
default time is 3 minutes. 

Press or to control temperature

Start/Pause

Menu

Preheating

Nhiệt �ộ

Thời  gian

Function/Temperature

THỰC ĐƠN

LÀM NÓNG
TRƯỚC

Press or to control time

5. Drum stick3. Chicken nuggets
4. Beef
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6.After finish cooking, the air fryer will beep 3 times and return to the 
standby mode. Then, pull out the unit and place it on a heat-resistant 
surface (Picture 7)
Check if the food to cook evenly or not. If not, push the air fryer back and 
fry it again for a few minutes

7.Press the button to remove the fried basket from the extra fat tray (be 
careful of excess grease that may cause burns).
 Pour the fried food into a bowl or plate and enjoy.
 Note: With large size foods, use tongs to take them out

The air fryer cooking chart below is a guide to help you set the time and temperature for some foods.
Note: Please keep in mind that each type of food is different in size, style, origin, we cannot guaran-
tee that this is the correct formula for all the food we have. However, Rapid Air technology keeps the 
hot air flow in the air continuously, so pulling the frying basket out of the fryer for a short time does 
not interrupt the cooking process.
- Small ingredients often take less time to cook than big ingredients
- If frying small ingredients, shake and stir a few times to cook evenly
- Adding a little oil to fresh potatoes will make the food more delicious
- Instant powders will need shorter cooking times than homemade ones 
- When cooking cakes, flan or food that need to be filled with ingredients, use a microwave can or 
microwave dish in the fryer basket

5. With some kinds of products, it may be necessary to shake / stir food during processing. To shake / 
stir food, hold the handle, pull the fry basket to shake it or stir the food. Finally put the fry basket back 
If  pulling the fryer basket out in the middle of the cooking process, the device will automatically stop 
(standby mode). After placing the fry basket back to the unit, the preset cooking process will continue
(Picture 6)

1. Plug power, “beep” plays out, switch goes on. When pressing power, the 
airfryer will set the standby state (Picture 1)

2. Pull the fryer basket out in carefully (Picture 2)

3. Push the food into fryer basket
Note: Amout of food cannot exceed 4/5 fryer basket volume because it 
can affect food quality negatively (Picture 3)

4. Put fryer basket back to the airfryer. (Picture 4)You must not turn on the 
airfryer without fryer basket.
Note: Do not touch fryer basket just after cooking because it remains very 
hot. You should use handle for moving. 

5. Press MENU to choose 1 of 5 modes pre-installed.
If you want to customize timing, press       or       to set up.
• Time setting: Default time is 15 minutes. Let’s set it from 1 to 60 minutes.
• Thermostat: Default temperature is 180oC. Let’s set it from 80oC to 
200OC.
After finish, press START/PAUSE to begin cooking works
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INSTRUCTION 

AIR FRYER COOKING CHART
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5.    Let the appliance dry before using again or preservating

200 -450

Chicken nuggets

10 - 20 190

300 - 600 15 - 30 180

350 - 550 15 - 25 190

Beef

Drumsticks

Breasts

Flan

300 - 500 10 - 20 180

300 - 600 8 - 15 180

NoteIngredient

Frozen chip potatoes

Fresh chip potatoes

Weight (g) Time (minute) Temp (OC)
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